

TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.
Năm học 2020- 2021 là năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học thực hiện đối với lớp 1. Mục tiêu đổi mới được Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội đã quy định rõ: “ Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiểm năng của mỗi học sinh.” Sách Tiếng Việt 1- Cánh diều ra đời trên mục tiêu đó. Và một trong những mục tiêu quan trọng  là giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ và văn học cho học sinh, cụ thể là hình thành, phát triển cho học sinh các kĩ năng đọc, viết, nghe và nói với mức độ căn bản để làm công cụ chọc các môn học khác và tự học một cách vững chắc. Thông qua các hoạt động đọc, viết, nói và nghe, môn học bước đầu hình thành cho học sinh năng lực văn học, giúp học sinh cảm nhận được cái hay cái đẹp của tác phẩm, nhân vật, hình ảnh, bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho các em. Nội dung chương trình Tiếng Việt 1- Cánh diều  được chia làm 2 quyển. Quyển 1 là dạy âm + vần, quyển 2 dạy vần + luyện tập tổng hợp. Như vậy phần dạy âm và vần chiếm ba phần tư nội dung chương trình hết tuần 26. Học sinh có học tốt được âm và vần thì mới học tốt được phần luyện tập tổng hợp. Như vậy phần dạy học âm và vần là một phần quan trọng của chương trình. Tuy nhiên trong  thực tế giảng dạy vì đây là nội dung hoàn toàn mới, năm đầu tiên thực hiện nên nhiều giáo viên khi giảng dạy còn bỡ ngỡ, bỡ ngỡ từ quy trình giảng dạy đến đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất. Vậy làm thế nào để giúp giáo viên có thể nhanh chóng nắm chắc quy trình, phương pháp giảng dạy Tiếng Việt 1- Cánh diều, đạt được mục tiêu giáo dục mà vẫn đảm bảo thời gian, không ảnh hưởng đến các tiết học khác? Qua thực tiễn giảng dạy chương trình Tiếng Việt 1 Cánh diều đến nay được một học kì, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tiếng Việt 1 nói chung và phần dạy âm, vần nói riêng qua sáng kiến: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy âm, vần chương trình Tiếng Việt 1- sách Cánh diều” .

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

    
- Điều kiện: Sáng kiến được áp dụng trong trường tiểu học với đội ngũ giáo viên Tiểu học có trình độ đạt chuẩn trở lên; nhà trường có đủ phòng học cho học 2 buổi/ ngày.


- Thời gian: áp dụng trong phần dạy âm và vần mới.

- Đối tượng: Sáng kiến được thực hiện trong việc dạy học môn Tiếng Việt- 
Sách Cánh diều cho học sinh lớp 1.
3. Nội dung sáng kiến

- Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến: Sáng kiến giúp học sinh tự khám phá và tự giải quyết vấn đề của bài học; dạy học thông qua thảo luận nhóm, trò chơi và nắm chắc kiến thức cơ bản của Tiếng Việt 1. HS được học tập và được đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất. Các giải pháp này có mối quan hệ  chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau. Đó cũng là tính mới, tính sáng tạo của sáng kiển
- Khả năng áp dụng của sáng kiến: Sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi ở các trường tiểu học học dạy Chương trình Tiếng Việt 1- Sách Cánh diều nói chung và các bộ sách Tiếng Việt 1 khác. 

- Lợi ích thiết thực của sáng kiến: Sáng kiến giúp giáo viên chủ động, linh hoạt trong quá trình giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tiếng Việt 1. Đặc biệt giúp giáo viên chủ động trong vấn đề thời gian. Học sinh nắm bắt kiến thức một cách chủ động, từ đó giúp các em nhớ lâu, nắm vững luật chính tả, nắm chắc cấu trúc ngữ âm của Tiếng Việt, đọc thông, viết thạo, nghe nói tốt.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến.

Sáng kiến của tôi đã giúp giáo viên chủ động về thời gian trong quá trình giảng dạy, vận dụng quy trình 4 hoạt động một cách linh hoạt đạt hiệu quả. Học sinh nắm vững kiến thức, chủ động học tập, đọc thông, viết thạo nắm chắc luật chính tả. Đồng thời giúp các em hình thành và phát triển 3 năng lực chung và 1 năng lực đặc thù là năng lực ngôn ngữ và văn học cho học sinh. Ngoài ra còn hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất là: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng sáng kiến

 
- Với giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung chương trình môn học; chuẩn bị bài trước khi lên lớp để dự kiến các tình huống xảy ra. 

- Với tổ chuyên môn cần tăng cường sinh hoạt chuyên môn để giúp giáo viên tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong dạy và học. Thống nhất nội dung chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt ở mỗi giai đoạn trong tổ, các kí hiệu, quy ước cần sử dụng.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

1.1. Lý do chọn sáng kiến.


Cùng với tất cả các môn học khác trong bậc tiểu học môn Tiếng Việt có vai trò hết sức quan trọng, là môn học bắt buộc trong chương trình Tiểu học. Đặc biệt là đối với học sinh lớp 1 môn Tiếng Việt giúp các em biết đọc, biết viết mở ra một thế giới tri thức cho các em.

        Mục tiêu cơ bản của Tiếng Việt là giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu với các biểu hiện cụ thể: yêu thiên nhiên, gia đình, quê hương, có ý thức đối với cội nguồn, yêu thích cái đẹp, cái thiện và có cảm xúc lành mạnh, có hứng thú học tập, ham thích lao động, thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống, có ý thức thực hiện trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và môi trường xung quanh. Giúp học sinh bước đầu hình thành các năng lực chung, phát triển năng lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe ở mức độ căn bản: đọc đúng, trôi chảy văn bản, hiểu được nội dung, thông tin chính của văn bản; liên hệ, so sánh ngoài văn bản; viết đúng chính tả, ngữ pháp, viết được một số câu văn ngắn.

Chương trình Tiếng Việt 1 đã thực hiện được ½ năm học. Trong quá trình thực hiện chương trình, tôi thấy với những học sinh đại trà việc đọc, viết theo kịp tốc độ, đọc và hiểu những văn bản dài, khó còn hạn chế đặc biệt là đối với nội dung dạy học âm, vần mới. Mặt khác qua quá trình trực tiếp giảng dạy và dự giờ đồng nghiệp, do nội dung kiến thức quá dài, để dạy đảm bảo thời gian 40 phút cho một tiết học còn những khó khăn nhất định. 
Từ những lí do trên tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy âm, vần chương trình Tiếng Việt 1- Sách Cánh diều”  với mong muốn chia sẻ, trao đổi với đồng nghiệp để góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt 1 nói chung và phần dạy âm, vần nói riêng trong  trường tiểu học. 

1.2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu:


- Tìm hiểu nắm chắc về cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của chương trình Tiếng Việt 1.


 - Tìm hiểu những vấn đề chung về phương pháp, hình thức dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh.


- Tìm hiểu thực trạng việc dạy và học môn Tiếng Việt 1-Sách Cánh diều phần dạy âm, vần ở lớp 1 hiện nay.


- Đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt 1- Sách Cánh diều nói chung, phần dạy âm, vần nói riêng.

1.3. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến dạy học Tiếng Việt.

- Phương pháp nghiên cứu sách giáo khoa và sách thiết kế để tìm hiểu nội dung và quy trình dạy Tiếng Việt 1- Sách Cánh diều. Trên cơ sở đó lựa chọn những phương pháp dạy học tích cực.

- Phương pháp tìm hiểu thực tế.

- Phương pháp dạy thực nghiệm.

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá.


1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

   
-  Phạm vi nghiên cứu:


+ Chương trình Tiếng Việt 1- Sách Cánh diều, sách giáo khoa và sách thiết kế  Tiếng Việt 1- Sách Cánh diều. 


+ Nghiên cứu thực trạng dạy và học môn Tiếng Việt ở hai lớp 1A và 1B 

    -  Đối tượng nghiên cứu: Lớp thực nghiệm : 40 học sinh lớp 1B; lớp đối chứng : 39 học sinh lớp 1A.


2.  Cơ sở lý luận: ( Trích dẫn trong tài liệu Tập huấn giáo viên theo SGK Cánh diều): 
 
  Mục tiêu và yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt ở lớp 1.
 Tiếng Việt là môn học bắt buộc trong chương trình tiểu học. Mục tiêu giáo dục của môn học này ở lớp 1 là:
 a) Góp phần thực hiện mục tiêu chung của môn học là hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ và văn học cho học sinh (HS), cụ thể là hình thành, phát triển cho HS các kĩ năng đọc, viết, nghe và nói với mức độ căn bản để làm công cụ học các môn học khác và tự học. Mức độ cần đạt đối với mỗi kĩ năng ở lớp 1 như sau: 
- Đọc: Đọc đúng âm, vần, tiếng, từ, câu; Đọc đúng và rõ ràng đoạn văn hoặc văn bản ngắn; Tốc độ đọc đạt khoảng 40 – 60 tiếng trong 1 phút; Biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu kết thúc câu hay ở chỗ kết thúc dòng thơ; Bước đầu biết đọc thầm; Hỏi và trả lời được những câu hỏi đơn giản liên quan đến các chi tiết được thể hiện tường minh; Trả lời được các câu hỏi đơn giản về nội dung cơ bản của văn bản dựa vào gợi ý; Nhận biết được hình dáng, hành động của nhân vật thể hiện qua một số từ ngữ trong câu chuyện dựa vào gợi ý của giáo viên (GV); Nhận biết được lời nhân vật trong truyện; Liên hệ được tranh minh hoạ với các chi tiết trong văn bản; Nêu được nhân vật yêu thích nhất và bước đầu biết giải thích vì sao; Nhận biết được trình tự của các sự việc trong văn bản và hiểu nghĩa của một số tín hiệu đơn giản, gần gũi. 
- Viết: Biết ngồi viết đúng tư thế; Viết đúng chữ viết thường, chữ số (từ 0 đến 9), biết viết chữ hoa; Đặt dấu thanh đúng vị trí; Viết đúng quy tắc các tiếng mở đầu bằng các chữ c, k, g, gh, ng, ngh; Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 30 – 35 chữ theo các hình thức nhìn viết (tập chép), nghe viết; Tốc độ viết khoảng 30 – 35 chữ trong 15 phút; Bước đầu trả lời được những câu hỏi như: Viết về ai?, Viết về cái gì, việc gì?; Điền được phần thông tin còn trống, viết được câu trả lời, câu dưới tranh phù hợp với nội dung câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe; Điền được vào phần thông tin còn trống, viết câu nói về hình dáng hoặc hoạt động của nhân vật dưới tranh trong câu chuyện đã học dựa trên gợi ý; Điền được phần thông tin còn trống, viết câu trả lời hoặc viết lại câu đã nói để giới thiệu bản thân dựa trên gợi ý. 
- Nghe: Có thói quen và thái độ chú ý nghe người khác nói (nhìn vào người nói, có tư thế nghe phù hợp); Đặt một vài câu hỏi để hỏi lại những điều chưa rõ; Nghe  hiểu các thông báo, hướng dẫn, yêu cầu, nội quy trong lớp học; Nghe một câu chuyện và trả lời được các câu hỏi: Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu?

 - Nói: Nói rõ ràng, thành câu; Biết nhìn vào người nghe khi nói; Đặt được câu hỏi đơn giản và trả lời đúng vào nội dung câu hỏi; Nói và đáp lại được lời chào hỏi, xin phép, cảm ơn, xin lỗi, phù hợp với đối tượng người nghe; Biết giới thiệu ngắn về bản thân, gia đình, đồ vật yêu thích dựa trên gợi ý; Kể lại được một đoạn hoặc cả câu chuyện đơn giản đã đọc, xem hoặc nghe (dựa vào các tranh minh hoạ và lời gợi ý dưới tranh); Biết đưa tay xin phát biểu, chờ đến lượt được phát biểu; Biết trao đổi trong nhóm để chia sẻ những ý nghĩ và thông tin đơn giản. Thông qua các hoạt động đọc, viết, nói và nghe, môn Tiếng Việt 1 bước đầu hình thành cho HS năng lực văn học, giúp HS cảm nhận được cái hay cái đẹp của tác phẩm, nhân vật, hình ảnh, bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho các em. 
b) Môn Tiếng Việt ở lớp 1 góp phần phát triển các năng lực chung theo quy định của chương trình, đó là: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Bước đầu biết cách đọc, cách phát biểu ý kiến trong nhóm, trong lớp; Tự chuẩn bị đồ dùng học tập, sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập; Tự thực hiện nhiệm vụ học tập; Tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
 - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Bước đầu biết làm việc nhóm; Giao tiếp thân thiện, hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp, cùng lứa tuổi trong học tập, lao động, vui chơi; Biết chia sẻ những điều đã học với người thân. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Bước đầu biết vận dụng những điều đã học để giao tiếp hằng ngày ở trường học, gia đình và cộng đồng. 
c) Môn Tiếng Việt ở lớp 1 góp phần hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu, cụ thể là:
 - Yêu nước: Yêu gia đình, quê hương.
 - Nhân ái: Yêu thích cái đẹp, cái thiện; Kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ và người trên; Yêu quý bạn bè; Yêu thích và có ý thức bảo vệ các con vật có ích. 
- Chăm chỉ: Có hứng thú học tập, yêu thích lao động. 
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống. 
- Trách nhiệm: Có ý thức thực hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và môi trường xung quanh; Biết giữ vệ sinh thân thể; Giữ vệ sinh nơi học tập và sinh hoạt; Bảo vệ môi trường xung quanh; Giữ gìn đồ dùng học tập và sinh hoạt.
     3. Thực trạng về dạy và học môn Tiếng Việt lớp 1- Sách Cánh diều: 
    3.1/ Về nội dung chương trình dạy học: 


Qua quá trình triển khai  dạy và học chương trình Tiếng Việt 1- Sách Cánh diều, tôi thấy còn có một số điểm chưa phù hợp: 

 Thứ nhất, nội dung bài dài, từ ngữ trong bài chưa thông dụng, chưa gần gũi dẫn đến học sinh khi đọc xong khó nhớ. Ngay những bài đầu, tuần đầu học sinh vừa mới làm quen được một số chữ, học sinh đã phải đọc những bài tập đọc dài, sau đó bài đọc cứ tăng dần tiếng từng ngày.

Ví dụ 1: Cuối tuần 2: Bài ôn tập( Trang 31/SGK)

Tập đọc

Bể cá

Ba Hà để bể cá ở hè. Bể cá có cá, có cò, le le. Cò ở bể cá là cò đá. Le le là le le gỗ.

Ví dụ 2: Đầu tuần 3: Bài 16: ( Trang 32/SGK)

Tập đọc

Ghế

1.Hà có ghế gỗ.

               2. Ba Hà có ghế da.


    3. Bờ hồ có ghế đá.

              4. Bà bế bé Lê ở ghế đá.

Thứ hai, sau mỗi bài đọc lại có hệ thống câu hỏi để tìm hiểu bài. Theo tôi phần này chưa cần thiết đối với học sinh lớp 1 ngay trong những tuần đầu.

Thứ ba vở Luyện viết chưa thống nhất, bất cập với vở ô li, vì vở ô li là 5 li, còn vở Luyện viết chỉ có 4 li.

Thứ tư khi dạy đến phần vần, sách thiết kế vần theo cặp vần giống nhau âm đầu khác nhau âm cuối ( am/ap; ăm/ăp;...) dẫn đến học sinh hay nhầm lẫn. Vì học sinh nếu được học các vần giống nhau âm cuối( am,ăm, âm, om,ôm,ơm,...) sẽ thuận lợi cho học sinh, đặc biệt là học sinh học chưa tốt. Hôm nay các em chưa nắm được, ngày mai lại tiếp tục được học kiểu vần này, học sinh sẽ thẩm thấu, nhớ lại. Và cùng học một kiểu vần sẽ có cách đọc tương đối giống nhau. Rất thuận lợi cho học sinh.
-> Chính vì những điểm chưa phù hợp đó dẫn đến giáo viên còn lúng túng khi giảng dạy, dạy luôn phải “ chạy” cho kịp thời gian.


 3.2. Về phía học sinh
  
- Chương trình còn bất cập, hơi quá sức với học sinh. Như ở phần nội dung chương trình ở trên tôi đã nêu. Với những học sinh nhận thức tốt, các em sẽ nhanh chóng tiếp thu khám phá kiến thức một cách dễ dàng. Còn với những em học chưa nhanh, các em sẽ không kịp để thuộc hết âm, vần đã học lên cũng sẽ không thể đọc hết cả bài tập đọc dài.

- Mặt khác, vì lí do khách quan đó là đại dịch covid19, các em được nghỉ quá dài, có em còn được bố mẹ cho nghỉ từ Tết đến khi vào lớp 1( đầu tháng 9), do vậy mọi nền nếp sinh hoạt và đặc biệt là kiến thức trang bị ở mầm non là hoàn toàn không có. Dẫn đến việc học tập ở những tuần đầu rất vất vả.

-  Kết quả khảo sát, điều tra.

    Trong quá trình điều tra nghiên cứu, tôi chọn lớp 1A là lớp đối chứng( vì chất lượng 2 lớp là tương đương nhau), lớp 1B là lớp thực nghiệm. Tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt của hai lớp khi chưa áp dụng các biện pháp( khảo sát hàng tháng/ Tháng 10). Kết quả:

	Lớp
	Số lượng
	Kết quả đánh giá xếp loại.

	
	
	Điểm 9- 10
	Điểm 7-8
	Điểm 5-6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A
	38
	22
	57.9
	3
	7.9
	11
	28.9
	2
	5.3

	1B
	40
	22
	55.0
	5
	12.5
	11
	27.5
	2
	5.0


+ Từ kết quả thu được cho thấy: Nhìn chung học sinh đã nắm được bài, có kĩ năng làm bài, biết nghe viết đúng chính tả. Tỉ lệ học sinh đạt trên 7 chiếm tỉ lệ trên  60% ; học sinh đạt điểm 5- 6 chiếm gần 30%.

+ Tuy nhiên, số lượng học sinh đạt điểm 5- 6 chiếm tỉ lệ tương đối cao, còn số học đạt điểm trên 7 chiếm tỉ lệ ít trong đó vẫn còn 10, 3% học sinh chưa đạt chuẩn ở cả hai lớp. Nhiều học sinh chữ viết chưa đẹp, chưa đúng kĩ thuật. Viết chữ còn sai lỗi, chưa đảm bảo tốc độ. Đọc hiểu để nối thành câu đúng chưa tốt.

3.3/ Về phía của giáo viên.

 
- Thuận lợi:  
+ Chương trình Lớp 1 nói chung và chương trình Tiếng Việt nói riêng được triển khai năm học này là năm học đầu tiên. Chính vì thế Bộ GD - ĐT, Sở GD & ĐT, Phòng giáo dục và các trường Tiểu học rất quan tâm vấn đề tập huấn cho Giáo viên. Giáo viên đã nắm bắt được nội dung chương trình, quy trình giảng dạy, phương pháp, kĩ thuật dạy học cũng như đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh và đánh giá theo Thông tư mới là Thông tư 27/2020/TT- BGDĐT. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên, nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn của khối, của tổ và liên trường nhằm trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy. Do vậy giáo viên tương đối nắm vững mục tiêu, nội dung, phương pháp và quy trình dạy học 4 hoạt động trong giảng dạy Tiếng Việt.
+ Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ, các lớp đều có ti vi dạy học kết nối Internet. Nhà trường còn đầu tư mua 1 bộ bài giảng điện tử của tất cả các môn học. Đó là điều kiện rất thuận lợi cho giáo viên hàng ngày giảng dạy trên lớp bằng giáo án điện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Khó khăn: 


      
Năm học 2020- 2021 là năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ lớp 1. Mặc dù đã được các cấp quản lí rất quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên được tham dự đầy đủ các lớp tập huấn từ cấp Bộ đến cấp trường, tổ chuyên môn  nhưng chắc chắn nhiều giáo viên không khỏi bỡ ngỡ, bước đầu gặp một số khó khăn:
+ Ngữ liệu dạy học nhiều bài quá dài nên giáo viên còn nói nhiều, làm thay, làm hộ học sinh, còn bỏ bước dạy, chưa coi trọng hoạt động khởi động; chưa quan tâm đến rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh. 

+ Nhiều giáo viên chưa hiểu rõ dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh là dạy học như thế nào? Làm như thế nào để phát triển được năng lực, phẩm chất của học sinh thông qua dạy học Tiếng Việt? Làm thế nào để đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh?


+ Phương pháp dạy học của giáo viên chưa tích cực, hình thức tổ chức dạy học còn đơn điệu, nghèo nàn thiếu sáng tạo . 

Tóm lại: Xuất phát từ những nguyên nhân trên, là một giáo viên dạy lớp 1 

 tôi  thấy cần phải tiếp tục nghiên cứu nắm chắc những định hướng đổi mới, tìm tòi những biện pháp dạy học phù hợp với những định hướng đổi mới đó nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Trong quá trình dạy học tôi đã nghiên cứu và áp dụng một số giải pháp sau:  

4. Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt 1- Sách Cánh diều.
4.1/ Giáo viên cần nắm chắc một số giải pháp về dạy âm và chữ cái trong chương trình Tiếng Việt 1- Cánh diều.
a. Đánh vần


Đánh vần là đọc thành tiếng những âm vị được ghi bằng chữ cái để ghép chúng thành vần, thành tiếng.
Ví dụ: ca- đánh vần: c- a- ca

            Nhà- đánh vần: nh- a- nha- huyền- nhà.

b. Âm /k/ và chữ /k/


Để tránh sa vào việc phân biệt c, k, q quá phức tạp đối với học sinh lớp 1, khi đánh vần qu được coi như một chữ kép.

Ví dụ: qua: đánh vần: qu-a-qua

            quanh: đánh vần:  qu- anh- quanh

            Ngoại lệ: quốc: qu-uôc- quốc- sắc- quốc. Vì vần uôc có âm đôi uô.
c. Âm/j/ và chữ ghi âm/j/


Vì chính tả không cho phép viết lẫn gi và d. Để giúp học sinh viết đúng chính tả, khi đánh vần, giáo viên đọc gi là “gi”, đọc d là “ dờ”
d. Nguyên âm đôi và chữ ghi nguyên âm đôi


Tiếng Việt có 3 nguyên âm đôi là/iê/, /uô/ và /ươ/


Đối với học sinh lớp 1, việc dạy nguyên âm đôi với những các biểu hiện đa dạng của chúng là chưa thực sự cần thiết. Vì vậy sách giáo khoa coi ia, ua, ưa và những tổ hợp chữ cái biểu thị nguyên âm đôi nói chung là những chữ kép được ghép từ 2 hoặc 3 chữ cái để ghi một âm, giống như th, nh,… Sách giáo khoa cũng không coi các tổ hợp chữ cái nói trên là vần.

e. Thống nhất tên gọi chữ và tiếng.

Để đảm bảo mỗi thuật ngữ chỉ có một nghĩa và mỗi khái niệm chỉ được diễn đạt bằng một thuật ngữ, sách giáo khoa thống nhất sử dụng thuật ngữ tiếng để chỉ âm tiết cả khi nói và khi viết.  
Trên đây là một số giải pháp về dạy âm và chữ cái trong chương trình Tiếng Việt 1- Cánh diều khác với chương trình trước đây. Giáo viên cần lưu ý nắm chắc, thống nhất trong tổ chuyên môn và đặc biệt là nhất quán khi dạy học sinh.
4.2/ Dạy học linh hoạt, hiệu quả và đảm bảo quy trình 4 hoạt động: 

 
 Cấu trúc chung của các bài học trong SGK Tiếng Việt 1 đều được tổ chức theo một quy trình gồm 4 hoạt động, đó là: Khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng. Mỗi hoạt động đều có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, nhằm phát triển năng lực chung cũng như năng lực đặc thù của môn học và phẩm chất của học sinh. Các hoạt động có mối quan hệ khăng khít, hỗ trợ nhau. Hoạt động trước làm nền cho hoạt động sau phát triển. Chính vì vậy  giáo viên cần tuân thủ chặt chẽ các hoạt động và trên cơ sở các hoạt động đó, giáo viên cần vận dụng linh hoạt, hiệu quả các hoạt động. Cụ thể như sau: 
4.2.1. Khởi động:  Tổ chức cho học sinh chia sẻ những điều đã trải nghiệm liên quan đến bài học để chuẩn bị cho bài học. Bên cạnh đó, khởi động còn nhằm tạo hứng thú cho học sinh với bài học, cung cấp những trải nghiệm, mở rộng vốn hiểu biết, vốn từ về chủ đề. Trong sách thiết kế Tiếng Việt 1 của giáo viên các tiết học không chú trọng thiết kế phần này mà phần A lớn vẫn là. Kiểm tra bài cũ. 
Chính vì vậy để kết hợp vừa Kiểm tra được bài cũ vừa tạo tâm thế hứng thú vừa kích thích trí tò mò, ham khám phá cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 1, Tôi đã tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi. Các trò chơi do tôi thiết kế hoặc sưu tầm như: Đoán số mở hoa, Ai nhanh ai đúng, Tìm nhà cho thỏ, Chú khỉ khôn ngoan,... Mỗi tiết học lại tổ chức cho học sinh chơi một trò chơi mới, một nội dung khác nhau.
Ví dụ: Trước khi vào học bài eng, ec, tôi tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Ai nhanh ai đúng?
Giáo viên đưa ra luật chơi: Phía sau mỗi món quà là 1 từ.  Nếu con đọc đúng từ thì món quà đó cô sẽ dành tặng cho con!

Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi, học sinh sẽ được luyện đọc cá nhân các từ có vần âng, âc của bài hôm trước hoặc nói một câu có từ đó.

Các vần và từ là: âng- âc, nhà tầng, quả gấc, hẩng sang, tấc đất, bậc thang, quả bàng, nói câu có từ nhà tầng.
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4.2.2. Khám phá: Đưa học sinh vào tình huống mới để giúp các em có những hiểu biết và kinh nghiệm mới. Học sinh sẽ được cung cấp một số ngữ liệu để phục vụ việc hình thành kiến thức về tiếng Việt. 
Để làm thật tốt hoạt động này, giáo viên cần sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như giải quyết vấn đề, trò chơi, …biến điều cần học thành cái “vốn”, cái “tài sản” của bản thân học sinh. Học tập như vậy khiến sự hiểu biết của các em được vững chắc hơn, hứng thú học tập của các em được tăng cường hơn. Ngoài ra, giáo viên cần kết hợp các phương tiện dạy học một cách linh hoạt, phù hợp như giáo án điện tử, bộ thực hành tiếng Việt của học sinh,… trong tiết dạy một cách linh hoạt để tiết dạy đạt hiệu quả cao.

Trong sách thiết kế Tiếng Việt 1 của giáo viên thường yêu cầu sử dụng bộ đồ dùng ở cuối hoạt động 2. Chia sẻ và khám phá. Tôi thấy sử dụng ở phần này là chưa hiệu quả. Tôi áp dụng sử dụng Bộ thực hành Tiếng Việt ngay trong quá trình dạy âm, vần mới.

Để làm được điều này tôi đã tiến hành như sau:                     
Ví dụ: Bài 82: eng, ec (Tuần 16)

Hoạt động 2.Chia sẻ và khám phá
	Giáo viên- Học sinh
	Hiệu quả

	1. Dạy vần eng
	

	T. Kể tên 2 vần đã học?

HS: âng, âc
	

	T.GTB: Hôm nay cô trò mình cùng thay âm chính â bằng âm chính e sẽ được vần gì? 
	Kích thích HS hứng thú học tập

	1.2. Phát âm
	

	T.Ghi bảng : eng. Cô đố bạn nào đọc được vần này?
HS tự phát hiện và tự đọc vần mới: eng

( CN, nhóm, cả lớp)
	HS tự khám phá kiến thức


	T.GV hướng dẫn phát âm: eng
HS: Nghe, đọc
	

	1.2.Tìm và ghép vần
	

	T. Yêu cầu HS lấy bộ Thực hành Tiếng Vệt, tìm và ghép vần.
HS: Thực hiện theo yêu cầu.
	 HS tự chiếm lĩnh kiến thức 


	T. Yêu cầu HS đánh vần, phân tích vần
HS: Thực hiện theo yêu cầu.
	HS tự chiếm lĩnh kiến thức

	T. Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc tiếng mới
HS: Thực hiện theo yêu cầu.
	HS tự khám phá kiến thức kiến thức

	T. Đưa từ mới: xà beng. Gọi HS đọc. GV giải nghĩa cho HS về xà beng

HS: Thực hiện theo yêu cầu.
	

	2. Dạy vần ec
	

	Tiến hành tương tự
	

	T.Tiếng nào có luật chính tả? Đó là luật chính tả gì? Con nêu cho các bạn cùng nghe?

T. Vần ec kết hợp với dấu thanh nào?
HS: Thực hiện theo yêu cầu.
	HS tự chiếm lĩnh kiến thức 

	T. Hôm nay con biết thêm cặp vần gì có âm cuối ng/c? GV ghi tên bài.

T. eng, ec thuộc kiểu vần gì? Giống nhau ở điểm nào? Khác nhau? Ghi dấu thanh vào âm nào của vần?
	HS tự phát hiện và tự nêu:

+ Thuộc kiểu vần có âm chính và âm cuối. Giống nhau ở âm chính, khác nahu ở âm cuối, ghi dấu thanh vào âm chính của vần.


Ở mỗi tiết học khi học sinh được thầy cô khơi gợi giúp các em tự phát hiện kiến thức mới của bài học và tự mình giải quyết được vấn đề của bài học, học sinh rất hứng thú, say mê học tập và đặc biệt là học sinh nắm chắc kiến thức về  kiểu vần, về luật chính tả của vần, về luật chính tả ghi dấu thanh của vần đó. Đọc viết vần, tiếng từ có vần mới rất nhanh.
4.2.3. Luyện tập:  Đưa học sinh vào những tình huống tương tự tình huống trong phần Khám phá để giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng thực hành. Tùy theo giai đoạn học tập và kiểu bài học, nội dung luyện tập có thể là: tập đọc, tập viết, tập chép,… 
Để tránh cho học sinh tâm lí nhàm chán khi đến phần luyện đọc, luyện viết. Ở phần luyện đọc, tôi tổ chức chức cho học sinh thi đọc: thi đọc trong nhóm bàn, thi đọc theo tổ, thi đọc trước lớp. Nội dung thi đọc có thể 1 câu hoặc 1đoạn, không thi đọc cả bài vì bài dài, học sinh nghe và cả học sinh đọc sẽ không hứng thú. Và đặc biệt là lưu ý dạy theo đối tượng học sinh. Với những học sinh đọc chưa tốt tôi yêu cầu học sinh luyện đọc chỉ 1 câu. Khi học sinh đã đọc tốt hơn yêu cầu tăng dần lên 2 câu, rồi 3 câu, không yêu cầu học sinh đồng đều nhau.  Với phần luyện viết, tôi tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh bằng cách yêu cầu các em tự suy nghĩ, thi đua viết những tiếng có vần mới học, hoặc cao hơn học sinh có thể viết được cả từ mới. Học sinh học viết  chưa tốt, chỉ cần viết được tiếng của bài học.Bằng cách này học sinh có khả năng ghi nhớ lâu hơn những vần, từ ngữ mình đã học.
Để làm được điều này tôi đã tiến hành như sau:                     
Ví dụ: Bài 82: eng, ec (Tuần 16)

Hoạt động 3. Luyện tập
	Giáo viên- Học sinh
	Hiệu quả

	3.2. Tập viết
	

	Sau khi hướng dẫn HS viết bảng con vần và từ mới xong, tôi tổ chức cho học sinh thi đua viết tiếng có vần mới học.
	

	T. Thi đua mỗi bạn hãy tự nghĩ một tiếng có vần eng hoặc vần ec viết bảng con. Bạn nào nahnh có thể viết 2, 3 tiếng.
HS viết bảng con, HS đọc tiếng mình vừa viết
T. Tuyên dương những bạn viết được nhiều tiếng, từ đúng
	 - HS tích cực suy nghĩ và viết bảng.
-HS luyện đọc thêm 1 lần nữa tiếng, từ mới.


4.2.4. Ứng dụng (Vận dụng) Ở hoạt động này, giúp học sinh ứng dụng những điều đã học để nhận thức, phát hiện và giải quyết những tình huống có thực trong đời sống. Nội dung hoạt động ứng dụng là hướng dẫn học sinh thực hành giao tiếp tốt ở trường và ở nhà, đọc sách báo và những thông tin cần thiết, quan sát và học hỏi thêm trong cuộc sống, sưu tầm và giới thiệu các tài liệu đã sưu tầm được, tạo ra các sản phẩm đa phương thức (bưu thiếp, đồ thủ công có lời văn),…
Khi thực hiện giáo viên cần bám sát vào quy trình và vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức linh hoạt và phù hợp với từng hoạt động. 

4.3. Dạy học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản “Học đến đâu được đến đó, học đến đâu chắc đến đó”.
   4.3.1. Dạy đúng quy trình, đúng thiết kế.
     - Chương trình mới có phần Chuẩn bị (4 tiết) giúp học sinh làm quen với trường lớp, thầy cô, bạn bè và hướng dẫn học sinh: tên và cách sử dụng đồ dùng học tập; những kí hiệu về tổ chức hoạt động lớp; tư thế ngồi đọc, ngồi viết, ngồi học; hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,  phát biểu trước lớp,…; các hoạt động học ở lớp, học ở điểm tham quan, học ở nhà với người thân, học trong đời sống; tập viết các nét chữ cơ bản. Tuy đó là những điều đơn giản, nhưng với các em mới vào lớp 1 đó là cả một thế giới mới mẻ và lạ lẫm. Đặc biệt giáo viên cần cho học sinh thực hiện tốt các kí hiệu, quy ước của cô. Điều đó sẽ giúp các em có thói quen tốt, tránh cho giáo viên phải nói nhiều khi yêu cầu học sinh thực hiện các thao tác. Chính vì vậy giáo viên cần thực hiện đúng quy trình, không xem nhẹ 4 tiết này. Nếu học sinh vẫn chưa nắm chắc giáo viên có thể dành thời gian ở 3 tiết Tiếng Việt( tăng) ở các tuần 1, tuần 2 giúp học sinh thực hiện thật tốt.
-Sau đây là các quy ước học sinh của tôi đối với học sinh.   
	STT
	Ký hiệu trên bảng
	Ý nghĩa

	1
	      O
	- Ngồi đúng tư thế, giữ trật tự



	2
	


	- Chỉ bên dưới bảng là lấy bảng

- Chỉ chéo cất bảng.

	3 
	      S


	- Chỉ bên dưới lấy sách

- Chỉ chéo là cất sách

	4


	
     V
	- Chỉ dưới lấy vở 

- Chỉ chéo là cất vở

	5
	Đặt ngang thước dưới tiếng
	- Phân tích tiếng

	6
	 Chỉ thẳng thước dưới tiếng
	-Đánh vần tiếng



	7
	Đưa 1 tay 


	- Đọc thao dãy bàn


	8
	Đưa 2 tay mở 
	- Đọc cả lớp 


* Các hiệu lệnh.

	STT
	Hiệu lệnh
	Ý nghĩa

	1
	Gõ thước 1 lần: 1 tiếng gõ
	Giơ bảng (hạ bảng)

	2
	Gõ thước 2 lần: 1 tiếng gõ
	Xoay bảng

	3
	Gõ thước 3 lần: 1 tiến gõ 
	Xóa bảng


      4.3.2. Nắm chắc kiến thức cơ bản.
      a. Nắm chắc các nét cơ bản
           Học sinh cần nắm chắc, thuộc tên các nét cơ bản của chương trình Tiếng Việt 1. Vì từ những nét cơ bản này học sinh sẽ đọc, viết đúng các chữ cái.
	CÁC NÉT CƠ BẢN

	Loại nét cơ bản
	Dạng – kiểu
	Nét minh họa

	1.Nét thẳng 
	- Thẳng đứng

- Thẳng ngang

- Thẳng xiên
	|
-

/ \

	2. Nét cong
	- Cong kín

- Cong hở

      + Cong phải

      + Cong trái
	O
C

	3. Nét móc
	- Móc xuôi (móc trái)

- Móc ngược (móc phải)

- Móc 2 đầu
	

	4. Nét khuyết
	- Khuyết xuôi
- Khuyết ngược
	

	5. Nét hất
	
	


CÁC NÉT PHỤ

	Nét chữ
	Minh họa

	1. Nét cong trên
	

	2. Nét cong dưới
	

	3. Nét thắt
	

	4. Nét râu 
	


b. Phát âm mẫu
Khi dạy âm (vần),  giáo viên chú ý phát âm chuẩn, to, rõ ràng để học sinh nghe rõ phát âm theo. Giáo viên chỉ phát âm một lần. Sau đó giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách phát âm. Phần này trong sách thiết kế dành cho Giáo viên không có. Giáo viên tự đúc rút trong quá trình giảng dạy.

Ví dụ: Những vần có âm cuối là âm m, p (am, ăm, âm, ap, ăp, âp…)  khi bật hơi 

ra miệng phải khép lại.

Những vần có âm cuối là âm ng,c (ang, ăng, âng, ac, ăc, âc…) khi đọc bật 
hơi ra miệng vẫn phải mở.

Đối với các em còn chậm, giáo viên cần quan tâm chú ý đến các em nhiều hơn. Nếu các em phát âm còn sai âm mới, giáo viên cần phát âm lại 2-3 lần đến khi nào học sinh nắm và phát âm đúng mới thôi (trừ những học sinh nói ngọng). 

     c. Phân tích tiếng
        Giáo viên chú ý phân tích mẫu cho học sinh làm theo để học sinh trả lời ngắn gọn, đủ ý.
Ví dụ 1: Tiếng có thanh ngang

ba: Tiếng ba có âm b đứng trước, âm a đứng sau.

lan: Tiếng lan có âm l đứng trước, vần an đứng sau.

Ví dụ 2: Tiếng có các thanh khác

bà: Tiếng ba có âm b đứng trước, âm a đứng sau, dấu huyền trên đầu âm a.

làn: Tiếng lan có âm l đứng trước, vần an đứng sau, dấu huyền trên đầu âm a.
     e. Nắm chắc luật chính tả.

        Trong chương Tiếng Việt 1,  một phần rất quan trọng đó là luật chính tả. Để giúp các em đọc thông, viết thạo, viết đúng thì các em phải nắm chắc luật chính tả. Chương trình mới  không nhắc tới cụ thể từng luật chính tả nhưng khi dạy giáo viên cần lưu ý cho học sinh. Đó là luật chính tả e, ê, i ;  luật chính tả viết hoa; luật chính tả ghi dấu thanh. Để giúp học sinh thuộc luật thì giáo viên phải cho học sinh nhắc hàng ngày. Hàng ngày nhắc thường xuyên học sinh sẽ nhớ và vận dụng có hiệu quả. Đó là cách nhằm khắc sâu kiến thức cho các em.

Khi thực hiện các biện pháp trên, tôi nhận thấy nền nếp lớp tốt hơn hẳn. Học sinh thực hiện hoàn toàn theo hiệu lệnh của cô. Trả lời và phát biểu ý kiến rõ ràng, rành mạch. Học sinh không cần phải đánh vần ở giai đoạn cuối học kì 1, đọc trơn tốc độ nhanh. Viết tốt, không sai lỗi, nắm chắc luật chính tả.
4.4. Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. 
Phương pháp và kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh là chú trọng dạy phát huy tính tích cực của người học và dạy học tích hợp và phân hóa. Đặc biệt là đa dạng hóa các phương pháp hình thức tổ chức và phương tiện dạy học. Để thực hiện tốt theo hướng này, trước tiên giáo viên cần nắm chắc phần lí luận chung theo Tài liệu tập huấn Môdun2 Tiếng Việt tiểu học. Cụ thể như sau:

- Dạy học phát huy tính tích cực của người học  là hình thành cho học sinh cách học, phương pháp tiếp nhận( đọc, nghe ) và tạo lập văn bản( viết, nói). Học sinh được khuyến khích học sinh trao đổi và tranh luận, đặt câu hỏi cho mình và cho người khác khi đọc, viết. nói và nghe. Thực hành, luyện tập và vận dụng nhiều kiểu văn bản khác nhau để đặt nền móng cho học sinh có khả năng tiếp tục học suốt đời và có khả năng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. 
-Dạy học tích hợp và phân hóa: 

- Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tổ chức và  phương tiện dạy học: Kết hợp nghe giảng thảo luận câu hỏi, trình bày, chơi các trò chơi ngôn ngữ, tự tìm đọc, biết cách nghe nhìn. Kế thừa thành tựu nghiên cứu và triển khai về PP dạy và giáo dục học .
 Mô hình tiến hành dạy học phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong môn Tiếng Việt: 
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Năng lực được bộc lộ qua hoạt động do đó các bài học trong sách được thiết kế thành các chuỗi hoạt động học tập. Chuỗi hoạt động được thiết kế dựa trên 2 trục:
+ Trục hoạt động theo tiến trình học của học sinh: Đó chính là 4 hoạt động của một tiết học như mô hình trên.
+ Trục hoạt động dựa trên nhiệm vụ phát triển phẩm chất, năng lực đặc thù của môn học thể hiện qua những hoạt động: Đọc - Viết -  Nói – Nghe.

Qua nghiên cứu, tìm hiểu tôi đã áp dụng vào lớp mình giảng dạy như sau: 

a. Phương pháp dạy đọc thành tiếng:
- Yêu cầu: Đọc đúng, ngắt nghỉ hơi đúng, phát âm đủ to, đảm bảo tốc độ.

- Đây  là kĩ năng đọc cơ bản. Học sinh có đạt yêu cầu đọc thành tiếng mới có điều kiện để đọc hiểu. Chính vì vậy, khi dạy giáo viên cần sử dụng linh hoạt các phương pháp  và kĩ thuật dạy học để tránh nhàm chán, lặp đi lặp lại, chống học sinh đọc vẹt. Cần hướng vào từng cá nhân học sinh. Học sinh không chỉ luyện đọc theo mẫu mà còn đọc trong các trò chơi, cuộc thi… trong đó cá nhân nào cũng được tham gia đọc.  Chú ý đến dạy học phân hóa theo đối tượng học sinh. Có những học sinh đọc trơn câu chưa tốt, giáo viên có thể yêu cầu học sinh đọc trơn 1-2 câu để hướng dẫn các em đọc đúng, ngắt nghỉ hơi đúng. Với những học sinh đọc trơn tốt hơn, giáo viên có thể yêu cầu học sinh đọc đoạn văn, yêu cầu học sinh thay đổi giọng đọc để phân biệt lời kể và lời nhân vật trong bài. 

- Với giai đoạn đầu dạy âm vần chủ yếu sử dụng phương pháp rèn luyện theo mẫu, phương pháp học nhóm và kĩ thuật tổ chức trò chơi ở phần khởi động và phần luyện tập, vận dụng. 

Ví dụ: Tôi dạy phân hóa trong bài eng, ec : Yêu cầu HS tìm tiếng có vần eng ec:

+ Có học sinh tìm được tiếng: keng, kéc, téc,…

+ Có học sinh tìm được từ: téc nước, tiếng kẻng, xà beng,…

+ Có học sinh nói được câu: Ngoài đường, xe bồn chở téc nước.
b.Phương pháp dạy đọc hiểu

- Với nội dung này giáo viên cần sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực như kĩ thuật đóngvai( với bài tập đọc có các nhân vật Bài 30: u, ư: tập đọc: Chó xù; Bài 33: Thỏ thua rùa;  Bài 36: Ve và gà; …)

+Kĩ thuật tổ chức trò chơi, cuộc thi

+Kĩ thuật thảo luận, tranh luận: về ý nghĩa của một số chi tiết quan trọng.
Ví dụ: Bài 53:uôm. Tập đọc Quạ và chó

Sau khi đọc xong bài, giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi: câu chuyện có mấy nhân vật? Con học tập nhân vật nào?

+Kĩ thuật đọc thuộc, đọc ngâm thơ, đọc diễn cảm

+ Kĩ thuật đọc tích cực: Kĩ thuật này nhằm giúp học sinh tăng cường khả năng tự học và giúp GV tiết kiệm thời gian đối với những bài học/phần đọc có nhiều nội dung (bài đọc đài) nhưng không quá khó đối với học sinh.
Ví dụ: Học sinh khi đọc xong văn bản có thể tự đặt và trả lười được câu hỏi: Nhân vật tốt hay xấu? Việc làm nào thể hiện anh ta là nhân vật tốt?

+ Kĩ thuật Đặt câu hỏi: Đây là kĩ thuật cực kì quan trọng trong mỗi tiết học không chỉ môn Tiếng Việt mà còn đối với tất cả các môn học khác. Chính vì thế giáo viên cần lựa chọn xây dựng hệ thống câu hỏi ngắn gọn, cô đọng vừa sức và phát huy được tính tích cực của học sinh. Không những thế còn phân hóa được đối tượng học sinh trong lớp. Hạn chế câu hỏi dạng đóng, luôn đặt câu hỏi dạng mở để kích thích học sinh suy nghĩ, tìm tòi, khám phá.
+ Kĩ thuật Giải quyết tình huống 

Ví dụ: Bài 53:uôm. Tập đọc Quạ và chó. Sau khi đọc xong bài, giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi: câu chuyện có mấy nhân vật? Con học tập nhân vật nào? Giáo viên hỏi tiếp: Tưởng tượng nếu con là quạ con sẽ làm gì?
+ Kĩ thuật Trình bày một phút: kĩ thuật này dùng trong quá trình học sinh học bài trên lớp vào cuối mỗi bài để học sinh ghi nhớ nội dung cốt lõi của bài và điều thu hoạch được từ bài học. Cách thực hiện :

    - Gíao viên đặt câu hỏi : Bài giúp các con  học được điều gì mới? Có điều quan trọng nào con muốn cô giải đáp thêm không?

    - Học sinh suy nghĩ, nêu miệng ý kiến của cá nhân. Mỗi học sinh được trình bày ý kiến của mình trong 1 phút.
c. Phương pháp và kĩ thuật dạy kĩ năng viết.
- Chủ yếu là qua phương pháp rèn luyện theo mẫu đối với học sinh lớp 1.
d. Phương pháp và kĩ thuật dạy kĩ năng nói và nghe.
Phương pháp dạy học chủ yếu:
+Rèn luyện theo mẫu: Học sinh quan sát hình ảnh (tranh, video /clip); nghe lời kể mẫu; hiểu nội dung, ghi nhớ sự việc và kể lại theo yêu cầu.
+Cùng tham gia: trong khi nghe giáo viên kể chuyện, học sinh được cùng tham gia kể lại câu chuyện, nhắc lại các sự việc/sắp xếp các sự việc theo đúng trình tự.
+Học theo nhóm, tổ chức cuộc thi: Học sinh tập kể một đoạn câu chuyện trong nhóm và thi kể chuyện giữa các nhóm. 

+Đóng vai nói lời của nhân vật trong đoạn và làm những động tác diễn tả hành động đơn giản của nhân vật trong từng đoạn câu chuyện.
Khi sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh tôi nhận thấy học sinh có sự chuyện biến rõ rệt về 4 kĩ năng: Đọc - Viết -  Nói – Nghe. Đặc biệt là kĩ năng đọc và kĩ năng viết. Học sinh đọc to, rõ ràng, tốc độ đọc đảm bảo, nhiều em đọc nhanh, đọc hiểu tốt. Viết đúng, đẹp đảm bảo tốc độ. Khả năng nói, trình bày trước đông tốt, biết hợp tác và chia sẻ trong nhóm bạn, đặt được câu đầy đủ theo yêu cầu qua đó góp phần hình thành cho học sinh năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo và năng lực ngôn ngữ.
4.5. Sử dụng phương pháp và kĩ thuật kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Đây là nội dung hoàn toàn mới đối với mỗi giáo viên. Trước đây, giáo viên hay dùng hệ thống câu hỏi chỉ để kiểm tra kiến thức cuả học sinh. Theo chương trình mới, giáo viên cần sử dụng hệ thống câu hỏi không chỉ để kiểm tra kiến thức của học sinh mà còn dung hệ thống câu hỏi để kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất.
1. Học sinh đọc bài. Giáo viên có thể dùng hệ thống câu hỏi để kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự đánh giá bản thân: 
	Con đọc đã tốt chưa?
	+ Có 2 khả năng xảy ra: HS có thể trả lời là tốt hoặc chưa tốt.


+ Năng lực tự học, phẩm chất chăm chỉ: 

	Bạn đọc đã tốt chưa? 

Muốn đọc tốt như bạn con cần làm gì?


	+ Tốt rồi a,

+ Con cần chăm chỉ luyện đọc.


+ Kĩ năng hợp tác khi làm việc nhóm:

	Em có tích cực tham gia cùng các bạn không?
Bạn nào tích cực nhất trong nhóm của em
	


+ Kĩ năng tìm hiểu:

	+ Em thích nhân vật nào nhất? Vì sao em thích nhân vật đó?

Em không thích nhân vật nào? Cần thay đổi như thế nào để làm tốt hơn?
	


+ Phẩm chất trung thực

Trên lớp nếu học sinh đọc hoặc viết chưa tốt, giáo viên trao đổi với học sinh: Con về nhà nói cho bố mẹ con nghe về việc này?


Qua đó giúp học sinh rèn tính trung thực. Có thái độ học tập tích cực hơn.


-> Rèn năng lực, phẩm chất phải từ từ từng tiết học, từng buổi học, không thể làm ngay được trong một thời gian ngắn. Đó là cả một quá trình, từ việc dạy học đến việc kiểm tra, đánh giá học sinh, 


5. Kết quả đạt được
Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, thực trạng ở các trường Tiểu học nói chung và trường tôi nói riêng, tôi đã nghiên cứu, trải nghiệm, thực hiện những biện pháp đã trình bày và đạt được kết quả khả quan. 

Để kiểm chứng hiệu quả sáng kiến của mình, cuối học kỳ I kết quả kiểm tra đối chiếu giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng thu được kết quả như sau:
	Lớp
	Số học sinh
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8
	Điểm 5- 6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A
	39
	20
	51.2
	18
	46.2
	0
	0
	1
	2.6

	1B
	40
	36
	90
	4
	10
	0
	0
	0
	0


Qua khảo sát tôi thấy ở lớp dạy thực nghiệm các em nắm bài rất chắc, kỹ năng làm bài, đọc, viết tương đối tốt. Các em đọc và  đọc hiểu tốt. Do đó các em làm bài rất nhanh, đúng, phát huy được năng lực, phẩm chất sự thông minh sáng tạo của từng em. Bên cạnh đó ở lớp đối chứng nhiều em đọc còn chậm, viết còn sai lỗi, khả năng đọc hiểu còn hạn chế. Nhìn vào kết quả khảo sát tôi thấy chất lượng lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng rất nhiều. Điều đó chứng tỏ khi áp dụng kinh nghiệm  tôi thấy hiệu quả giảng dạy rất khả quan. Cụ thể:

+ Kĩ năng đọc thành tiếng: Học sinh đọc đúng tốc độ 100%. Nhiều em đọc nhanh, biết đọc ngắt nghỉ câu rõ ràng và bước đầu biết đọc diễn cảm.  
+ Kĩ năng đọc hiểu: Chính vì kĩ năng đọc thành tiếng của học sinh tốt, dẫn đến kĩ năng đọc hiểu của học sinh cũng rất nhanh.  40/40 em làm đúng cả 4 câu.
+ Kĩ năng viết: Học sinh viết đảm bảo tốc độ, viết đúng chữ ghi tiếng trong bài và viết đúng kĩ thuật. Có 2/40 học sinh chữ loại B, có 38/40 chữ loại A. Có 4/40 viết sai 1- 2 chữ trong bài chính tả. Phần bài tập chính tả học sinh làm tốt.


6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng.
 
6.1. Giáo viên:

     
Để thực hiện tốt môn Tiếng Việt lớp1 – Sách Cánh diều cũng như các bộ sách khác, người giáo viên cần phải tích cực học tập nghiên cứu nắm vững mục tiêu chung của Chương trình giáo dục tổng thể 2018, cũng như mục tiêu cụ thể của cấp học, của môn học đặc biệt là theo hướng dạy học phát triển theo năng lực, phẩm chất của học sinh. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, về năng lực cũng như về phẩm chất cần hình thành cho học sinh của mỗi tiết học, mỗi giai đoạn học tập. Nắm vững phương pháp, kĩ thuật dạy học và phương pháp, kĩ thuật đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Đặc biệt, khi giảng dạy cần phải thực hiện đúng quy trình bốn hoạt động của mỗi bài học. Làm chậm, làm chắc, làm rõ, làm đến khi nào học sinh nắm được mới thôi. Không nóng vội, không bỏ bước. Sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và kĩ thuật dạy học, đặc biệt là kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực của học sinh: nhóm, động não, dạy học nêu vấn đề và gải quyết vấn đề, trò chơi học tập.

Giáo viên sử dụng thật tốt phương pháp luyện tập theo mẫu: Giáo viên phát âm chuẩn, rõ ràng, thật chậm 1 lần duy nhất để tạo cho học sinh có thói quen tốt là phải chú ý. Không nói nhiều, làm thay, làm hộ học sinh.

   
 6.2. Trang thiết bị: 
     - Nhà trường trang bị cho mỗi giáo viên có 1 bộ máy tính để bàn để giáo viên hàng ngày lên lớp giảng dạy bằng giáo án điện tử.

     - Giáo viên cần tích cực làm đồ dùng dạy học:  Đồ dùng để tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Bác đưa thư, đoán số mở hoa… thiết kế trên giáo án điện tử cho sinh động. Giúp cho giờ học sinh động, tạo hứng thú cho học sinh.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Sau gần một năm nghiên cứu và vận dụng sáng kiến “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy âm, vần chương trình Tiếng Việt 1- sách Cánh diều”  vào giảng dạy, tôi thấy kết quả đạt được như sau: Đó là góp phần thực hiện mục tiêu chung của môn học là hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ và văn học cho học sinh, cụ thể là hình thành, phát triển cho học sinh các kĩ năng đọc, viết, nghe và nói với mức độ căn bản. Đọc, viết đúng âm, vần, tiếng, từ, câu và đoạn văn; đảm bảo tốc độ, bước đầu biết đọc ngắt nghỉ hơi đúng. Đọc hiểu tương đối tốt. Có thói quen và thái độ chú ý khi nghe người khác nói. Khi nói, nói rõ ràng, thành câu. Ngoài ra học sinh được hình thành một số năng lực cơ bản ban đầu, đó là năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Biết yêu quý gia đình, bạn bè, kính trọng lễ phép với người trên, trung thực và tích cực trong học tập; biết giữ vệ sinh thân thể; giữ vệ sinh nơi học tập và sinh hoạt; bảo vệ môi trường xung quanh; Giữ gìn đồ dùng học tập của mình sạch đẹp.
Về phía giáo viên: Khi áp dụng sáng kiến của tôi vào giảng dạy, bản thân tôi nhận thấy giáo viên không còn áp lực, không còn lo lắng khi thực hiện chương trình mới vào giảng dạy. Giáo viên hiểu khi dạy học qua 4 hoạt động: khởi động, khám phá, luyện tập, vận dụng chính là trục hoạt động dựa trên nhiệm vụ phát triển phẩm chất, năng lực đặc thù của môn học thể hiện qua những hoạt động: Đọc - Viết -  Nói – Nghe. Đó cũng là dạy học phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong môn Tiếng Việt vì năng lực được bộc lộ qua hoạt động. Giáo  viên nắm vững phương pháp và kĩ thuật đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất. Từ đó giúp giáo viên thành thạo, tự tin chủ động áp dụng những phương pháp  và kĩ thuật dạy học tích cực như nhóm, trò chơi,... vào giảng dạy. Tiết học trở lên nhẹ nhàng thoải mái cho cả cô và trò;  hiệu quả giảng dạy được nâng lên.

2. Khuyến nghị và đề xuất

 2.1.Giáo viên

- Mỗi người giáo viên cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cũng như mục tiêu của chương trình giáo dục tiểu học. Từ đó nghiên cứu, lựa chọn những phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm đạt mục tiêu giáo dục, đó là giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.
- Mỗi giáo viên cần hạn chế nói nhiều, nói nhanh và giải thích. Để khắc phục  thói quen này giáo viên cần tập nói ít, chú ý đến luyện giọng, âm lượng, âm điệu và kèm theo cử chỉ để có sức truyền cảm đến học sinh.
2. 2. Nhà trường:

- Thường xuyên duy trì các đợt hội học, hội giảng, các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng  dạy để GV được cập nhật kiến thức một cách có hệ thống.

- Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những GV mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ cho việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy. 
           Trên đây là các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học âm, vần Tiếng Việt 1- Sách Cánh diều. Mặc dù sáng kiến cũng đã đem lại một số hiệu quả thiết thực nhưng đây mới chỉ là những ý kiến của riêng cá nhân tôi nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong được sự góp ý, giúp đỡ, khích lệ của Ban lãnh đạo nhà trường cùng các bạn đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn thiện và vận dụng trong thực tế giảng dạy.

                                                                        Tôi xin trân trọng cảm ơn !

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách Tiếng Việt lớp 1- Tập 1- Nhà xuất bản Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh.
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Ngày dạy  ngày 18 tháng 9 năm 2020
HỌC VẦN

Bài 12: g, h( Tiết 1)
I.Mục đích :

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- HS nhận biết các âm và chữ cái g,h; cách đánh vần đúng, đọc đúng  tiếng có chứa âm g,h với mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính + thanh”: ga, hồ .

-Nhìn hình, phát âm và tự phát hiện tiếng có âm g, âm h.

-Đọc đúng bài tập đọc Bé Hà, Bé Lê.

-Viết đúng trên bảng con chữ g,h và các tiếng ga, hồ.

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

-Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi.

-Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày bài tập viết.

II-.Đồ dùng : 

-GV: Giáo án điện tử
-HS: SGK, Bộ thực hành TV, bảng con.

III.Các hoạt động dạy –học:

Tiết 1:

	1. Khởi động: Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Ai nhanh hơn?

Luật chơi: Phía sau mỗi bông hoa là 1 từ. Nếu con đọc đúng từ sau bông hoa, thì bông hoa đó cô sẽ dành tặng con 

Nội dung: Thi đọc

- Gọi học sinh đọc: l, h, lê, hè, bé, dê, đò, cỏ, có,
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

2.Bài mới:

2.1 Giới thiệu bài : GV giới thiệu ghi tên bài học lên bảng: học âm và chữ cái g,h 

2.2.Chia sẻ, khám phá.
a) Âm g và chữ g

- Âm mới thứ nhất là âm g, GV ghi bảng: g, đọc mẫu.
+ Yêu  cầu HS tìm, gài bảng.

- Nẩy tiếng: ga: GV đưa tranh nhà ga:

? Tranh vẽ hình ảnh gì? Con biết gì về nhà ga?

+ GV giải nghĩa: ga /nhà ga là bến đỗ, nơi xuất phát của các đoàn tàu.

+ Nẩy tiếng: Có âm g, muốn có tiếng ga ta thêm âm gì? ở đâu?

+ HS cài bảng, GV ghi bảng.

-Yêu cầu HS đọc trơn, đánh vần,  nêu cấu tạo tiếng ga.

- Chốt: Âm mới vừa học là âm gì? Giới thiệu4 kiểu chữ ghi âm của âm g

b) Âm h và chữ h

-GV hướng dẫn tương tự.

2.3.Củng cố :

-Các em vừa được học âm gì?

3.Luyện tập

3.Mở  rộng vốn từ 

3.1.Bài tập 2: Tiếng nào có âm g? Tiếng nào có âm h?

-GV đưa tranh của BT2, HS quan sát( Hoặc quan sát trong SGK)

- GV hỏi: Tranh vẽ gì? Nêu nội dung tranh?

- GV nêu yêu cầu BT: Tiếng nào có âm g? Tiếng nào có âm h?

-GV yêu cầu  HS làm theo nhóm, báo cáo kết quả.

-Nhận xét, bổ sung (nếu có)

Chốt kết quả đúng.

* Mở rộng: Yêu cầu HS thi đua tìm tiếng có âm g, h vừa học.

3.2. Tập đọc (BT3)

a) GV đưa lên bảng nội dung bài đọc.

- GV giới thiệu hình ảnh để HS cùng xem

- Yêu cầu HS quan sát tranh, nêu các nhân vật trong tranh.

- Yêu cầu HS đọc thầm.

- GV gọi 4 HS đọc lần 1( Hoặc GV đọc mẫu từng lời, kết hợp giới thiệu từng tình huống)

Tranh1 là lời bà Hà.Tranh 2: câu 1 lời bà, câu 2 lời Hà.Tranh 3 lời của Hà.Tranh 4: lời của ba Hà
b. Luyện đọc từ ngữ :

-GV gọi HS đọc theo GV chỉ:

Hà ho, bà bế, cả Hà, cả bé Lê

· Củng cố: Học âm mới là âm gì? Thi đua tìm tiếng ngoài bài có âm g,h?

· Học sinh có thể tìm được từ, yêu cầu học sinh nói 1 câu.

· Khen ngợi, tuyên dương học sinh.
	- HS thực hiện: 3 HS

- Lớp theo dõi, nhận xét.

-HS nhắc lại tên bài

-HS đọc: Cá nhân, cả lớp 

- HS cài bảng.

-HS quan sát, trả lời

-HS quan sát, trả lời: Nhà ga, nơi đỗ của tàu.

- HS: thêm âm a sau âm g

- HS cài tiếng ga

- HS đọc trơn, đánh vần, nêu cấu tạo.

-HS: g. HS nhận diện 4 kiểu chữ.

-Học âm g, h
.

-HS nêu nội dung 6 tranh

- HS trả lời.

- 2HS làm bài theo nhóm, báo cáo kết quả

-Lớp bổ sung nếu có.

-HS thi đua tìm miệng.

-HS quan sát

-HS nêu tên 4 nhân vật.

-HS đọc thầm.

-HS lắng nghe

-Cá nhân, lớp đọc bài trên bảng : đọc những từ gạch chântheo yêu cầu

-Âm g,h. HS tìm ga, go, gà, ho, họ,…

-họ hàng, con gà, lá hẹ,…

Lá hẹ trông như lá hành.


Ngày dạy ngày 8 tháng 12 năm 2020

HỌC VẦN

Bài 82: eng, ec ( Tiết 1)

I.Mục đích :

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Nhận biết các vần eng, ec;  đánh vần, đọc đúng  tiếng có các vần eng, ec.
-Nhìn chữ, đọc đúng tiếng có vần eng, ec
-Viết đúng  các vần eng, ec, các tiếng (xà) beng, (xe) téc trên bảng con
2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

-Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi.

-Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng vần, từ có tiếng chứa vần
II-.Đồ dùng : 

-GV: Giáo án điện tử
-HS: SGK, Bộ thực hành TV, bảng con.

III.Các hoạt động dạy –học:

Tiết 1
Hoạt động 1. Khởi động
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Khởi động: Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Ai nhanh ai đúng?
	

	Giáo viên đưa ra luật chơi: Phía sau mỗi món quà là 1 từ.  Nếu con đọc đúng từ thì món quà đó cô sẽ dành tặng cho con!

Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi, học sinh sẽ được luyện đọc cá nhân các từ có vần âng, âc của bài hôm trước hoặc nói một câu có từ đó.

Các vần và từ là: âng- âc, nhà tầng, quả gấc, hẩng sáng, tấc đất, bậc thang, quả bàng, nói câu có từ nhà tầng.
	HS nắm luật chơi
HS tích cực tham gia trò chơi

	Tuyên dương, khen ngợi HS
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Hoạt động 2.Chia sẻ và khám phá
	Giáo viên-
	Học sinh

	1. Dạy vần eng
	

	T. Kể tên 2 vần đã học?


	HS kể

	T.GTB: Hôm nay cô trò mình cùng thay âm chính â bằng âm chính e sẽ được vần gì? 
	HS chú ý lắng nghe

	1.2. Phát âm
	

	T.Ghi bảng : eng. Cô đố bạn nào đọc được vần này?
	HS tự phát hiện và tự đọc vần mới: eng

( CN, nhóm, cả lớp)

	T.GV hướng dẫn phát âm: eng
	HS: Nghe, đọc

	1.2.Tìm và ghép vần
	

	T. Yêu cầu HS lấy bộ Thực hành Tiếng Vệt, tìm và ghép vần.
	HS: Thực hiện theo yêu cầu.

	T. Yêu cầu HS đánh vần, phân tích vần
	HS: Thực hiện theo yêu cầu.

	T. Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc tiếng mới
	HS: Thực hiện theo yêu cầu.

	T. Đưa từ mới: xà beng. Gọi HS đọc. GV giải nghĩa cho HS về xà beng
	HS: Thực hiện theo yêu cầu.

	2. Dạy vần ec
	

	Tiến hành tương tự
	

	T.Tiếng nào có luật chính tả? Đó là luật chính tả gì? Con nêu cho các bạn cùng nghe?

T. Vần ec kết hợp với dấu thanh nào?
	HS: Tiếng kẻng, luật chính tả e, ê, i
Thanh sắc và thanh nặng

	T. Hôm nay con biết thêm cặp vần gì có âm cuối ng/c? GV ghi tên bài.

T. eng, ec thuộc kiểu vần gì? Giống nhau ở điểm nào? Khác nhau? Ghi dấu thanh vào âm nào của vần?
	HS eng, ec
+ Thuộc kiểu vần có âm chính và âm cuối. Giống nhau ở âm chính, khác nahu ở âm cuối, ghi dấu thanh vào âm chính của vần.


Hoạt động 3. Luyện tập
	Giáo viên-
	Học sinh

	3.1. Mở rộng vốn từ
	

	T. Gv đưa tranh
T. GV đưa từ
	HS nêu nội dung tranh và từ tương ứng

HS đọc từ

	T.  Thi đua tìm tiếng có vần eng, ec

Gọi 2 HS lên bảng, 1 HS gạch chân tiếng có vần eng, 1 HS gạch chân tiếng có vần ec

Cả lớp làm vở bài tập Tiếng Việt

Chữa bài: Đổi chéo vở kiểm tra

Cả lớp đọc từ trên bảng
	HS chú ý lắng nghe

-2 HS lên bảng thi đua

HS làm vở BTTV

HS kiểm tra, báo cáo kết quả

HS đọc

	3.2. Tập viết
	

	*GV đưa vần mẫu: eng, ec
Hướng dẫn viết vần 

+ eng: Vần eng được viết bằng những con chữ nào? Nêu độ cao của từng con chữ?

+ ec: Tương tự
+ So sánh 2 vần

GV viết mẫu

Nhận xét, sửa chữa
	HS quan sát

+ HS nêu

HS quan sát

HS viết vở

	*GV đưa từ mới: xà beng, xe téc
-GV hướng dẫn HS phân tích tiếng beng, téc
-GV viết mẫu

- Nhận xét, sửa chữa
	HS đọc

HS phân tích

HS quan sát

HS viết vở

	Tổ chức cho HS thi đua viết tiếng có vần eng, ec; nếu HS nào nhanh có thể viết 2, 3 tiếng hoặc viết cả từ.
Gọi HS đọc các tiếng vừa viết

Tuyên dương, khen ngợi HS
	HS thi đua viết
HS đọc

	· Củng cố: Vần mới học là vần gì?
	Vần eng, ec
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